
Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp

(V)
Công suất

(W)
Lưu lượng

(m3/h)
Cột Áp

(Pa)
Độ ồn
(dB)

Đơn giá
(VNĐ)

Bảo hành

A

Máy lọc không khí gia đình

Máy lọc không khí gia đình MIA-K15B
Mia Japan

/China
220V 85W 800m³/h 66dB(A) 33,000,000         12 tháng

Máy lọc không khí gia đình MIA-K09A
Mia Japan

/China
220V 90W 600m³/h 67dB(A) 22,700,000         12 tháng

Máy lọc không khí gia đình MIA-A3A
Mia Japan

/China
220V 40W 200m³/h 66dB(A) 10,600,000         12 tháng

Dòng cấp gió tươi - Lọc không khí: Treo tường

Quạt cấp gió tươi lọc không khí:
- Thông số: 200 (m3/h)
- Kiểu dáng : Treo tường
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển từ xa

MIA-S200BGL
Mia Japan

/China
220V 28W 200m³/h 22~28dB(A) 20,600,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi lọc không khí:
- Thông số: 200 (m3/h)
- Kiểu dáng : Treo tường
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển từ xa

MIA-S200BJD
Mia Japan

/China
220V 28W 200m³/h 22~28dB(A) 27,000,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi lọc không khí:
- Thông số: 200 (m3/h)
- Kiểu dáng : Treo tường
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển từ xa

MIA-MS200B
Mia Japan

/China
220V 28W 200m³/h 22~28dB(A) 14,700,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Dòng ERV - Lọc không khí: Treo tường

BÁO GIÁ THIẾT BỊ THÔNG GIÓ

Chúng tôi kính đến quý khách hàng báo giá thiết bị thông gió như sau:

Hà Nội, năm 2022

Dòng quạt, thông gió thu hồi nhiệt, lọc không khí dân dụng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG
MST: 3702 71 70 72
 
Đc: Số 07, Khu phố thương mại Uni - Town, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Website: www.hungvuongcoltd.com
Email: info@hungvuongcoltd.com
Hotline: 08 48 029 029
International: (+84) 848 029 029
Thanh toán: Tạm ứng 30% khi ký Hợp đồng, 70% còn lại khi có thông báo giao hàng.
Thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất MIAVENTILATION.
Thời gian đặt hàng: 30-45 ngày.
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
Trân trọng!

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG
Mã số thuế: 3702 71 70 72
Địa chỉ: Số 07, Khu phố thương mại Uni-Town, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Website: www.hungvuongcoltd.com
Email: info@hungvuongcoltd.com
Hotline: 08 48 029 029
International: (+84) 848 029 029
Thanh toán: Tạm ứng 30% khi ký Hợp đồng, 70% còn lại khi có thông báo giao hàng.
Thiết bị được bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất MIAVENTILATION.
Thời gian đặt hàng: 30-45 ngày.
Giá trên chưa bao gồm thuế: Vat 10%.
 
Trân trọng!



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
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Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Thông số: 180 (m3/h)
- Kiểu dáng : Treo tường
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển từ xa

MIA-AHE/BGL
Mia Japan

/China
220V 48W 180m³/h 16~22dB(A) 27,200,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Thông số: 180 (m3/h).
- Kiểu dáng : Treo tường
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển từ xa

MIA-AHE/BJD
Mia Japan

/China
220V 48W 180m³/h 16~22dB(A) 34,100,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Dòng ERV - Lọc không khí: Tủ đứng

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Tủ đứng
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển từ xa 

MIA-AHE600L
Mia Japan

/China
220V 162W 600m³/h 28~37dB(A) 66,200,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Tủ đứng
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển từ xa 

MIA-AHE900L
Mia Japan

/China
220V 192W 900m³/h 32~39dB(A) 99,600,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Tủ đứng
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển từ xa

MIA-AHE600JDL
Mia Japan

/China
220V 162W 600m³/h 28~37dB(A) 72,700,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Tủ đứng
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển từ xa

MIA-AHE900JDL
Mia Japan

/China
220V 192W 900m³/h 32~39dB(A) 107,100,000       

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

B

Dòng Thông gió thu hồi nhiệt: Âm trần nối ống

Quạt thông gió thu hồi nhiệt :
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động Cơ DC

MIA-AHE15NB/C
Mia Japan

/China
220V 92W 150m³/h 290Pa 30dB(A) 28,100,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Dòng quạt, thông gió thu hồi nhiệt, lọc không khí công trình



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp

(V)
Công suất

(W)
Lưu lượng

(m3/h)
Cột Áp

(Pa)
Độ ồn
(dB)

Đơn giá
(VNĐ)

Bảo hành

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE25NB
Mia Japan

/China
220V 178W 250m³/h 370Pa 32dB(A) 27,300,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt :
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động Cơ DC

MIA-AHE25NB/C
Mia Japan

/China
220V 166W 250m³/h 370Pa 32dB(A) 34,100,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE35NB
Mia Japan

/China
220V 246W 350m³/h 392Pa 35dB(A) 30,700,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt :
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động Cơ DC

MIA-AHE35NB/C
Mia Japan

/China
220V 233W 350m³/h 392Pa 35dB(A) 39,100,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE50NB
Mia Japan

/China
220V 453W 500m³/h 425Pa 37dB(A) 37,400,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt :
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động Cơ DC

MIA-AHE50NB/C
Mia Japan

/China
220V 288W 500m³/h 425Pa 37dB(A) 46,000,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE15N  Mia Japan/China 220V 70W 150m³/h 115Pa 26dB(A) 16,800,000         1 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE25N  Mia Japan/China 220V 78W 250m³/h 132Pa 28dB(A) 22,600,000         1 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE35N  Mia Japan/China 220V 88W 350m³/h 140Pa 29dB(A) 26,300,000         1 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE50N  Mia Japan/China 220V 120W 500m³/h 160Pa 30dB(A) 35,900,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển
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Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE80N  Mia Japan/China 220V 180W 800m³/h 160Pa 36dB(A) 40,900,000         10 năm 

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE100N  Mia Japan/China 220V 260W 1000m³/h 170Pa 36dB(A) 46,000,000         10 năm 

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE130N  Mia Japan/China 220V 265W 1300m³/h 170Pa 38dB(A) 51,100,000         10 năm 

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE150N  Mia Japan/China 220V 285W 1500m³/h 175Pa 44dB(A) 56,200,000         10 năm 

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE170N  Mia Japan/China 220V 310W 1700m³/h 180Pa 46dB(A) 63,000,000         10 năm 

Quạt thông gió thu hồi nhiệt 
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được.
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE200N  Mia Japan/China 220V 330W 2000m³/h 205Pa 48dB(A) 76,600,000         10 năm 

Dòng Thông gió thu h  ồi nhiệt: Âm trần nối ốngLọc không khí

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động Cơ DC

MIA-AHE15GLB/C
Mia Japan

/China
220V 98W 150m³/h 285Pa 31dB(A) 38,400,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE25GLB
Mia Japan

/China
220V 182W 250m³/h 360Pa 33dB(A) 28,800,000         10 Năm
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Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động Cơ DC

MIA-AHE25GLB/C
Mia Japan

/China
220V 176W 250m³/h 360Pa 33dB(A) 42,200,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE35GLB
Mia Japan

/China
220V 265W 350m³/h 385Pa 36dB(A) 35,400,000         10 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE35GLB/C
Mia Japan

/China
220V 241W 350m³/h 385Pa 36dB(A) 49,500,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE50GLB
Mia Japan

/China
220V 462W 500m³/h 420Pa 38dB(A) 42,100,000         10 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động Cơ DC

MIA-AHE50GLB/C
Mia Japan

/China
220V 306W 500m³/h 420Pa 38dB(A) 56,800,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE15GL
Mia Japan

/China
220V 73W 150m³/h 115Pa 26dB(A) 21,800,000         1 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE25GL
Mia Japan

/China
220V 82W 250m³/h 132Pa 28dB(A) 28,600,000         1 Năm



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp

(V)
Công suất

(W)
Lưu lượng

(m3/h)
Cột Áp

(Pa)
Độ ồn
(dB)

Đơn giá
(VNĐ)

Bảo hành

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE35GL
Mia Japan

/China
220V 96W 350m³/h 140Pa 29dB(A) 34,000,000         1 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE50GL
Mia Japan

/China
220V 128W 500m³/h 160Pa 30dB(A) 38,800,000         1 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE80GL
Mia Japan

/China
220V 188W 800m³/h 160Pa 36dB(A) 49,100,000         10 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE100GL
Mia Japan

/China
220V 266W 1000m³/h 170Pa 36dB(A) 54,400,000         10 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE130GL
Mia Japan

/China
220V 272W 1300m³/h 170Pa 38dB(A) 60,500,000         10 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE150GL
Mia Japan

/China
220V 298W 1500m³/h 175Pa 44dB(A) 68,100,000         10 Năm

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE170GL
Mia Japan

/China
220V 315W 1700m³/h 180Pa 46dB(A) 73,200,000         10 Năm



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp

(V)
Công suất

(W)
Lưu lượng

(m3/h)
Cột Áp

(Pa)
Độ ồn
(dB)

Đơn giá
(VNĐ)

Bảo hành

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE200GL
Mia Japan

/China
220V 335W 2000m³/h 205Pa 48dB(A) 83,400,000         10 Năm

Dòng Thông gió thu h  ồi nhiệt: Âm trần nối ốngLọc không khí hiệu suất cao

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động cơ DC

MIA-AHE15JDB/C
Mia Japan

/China
220V 98W 150m³/h 285Pa 31dB(A) 51,000,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE25JDB
Mia Japan

/China
220V 182W 250m³/h 360Pa 33dB(A) 39,400,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động cơ DC

MIA-AHE25JDB/C
Mia Japan

/China
220V 176W 250m³/h 360Pa 33dB(A) 55,700,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE35JDB
Mia Japan

/China
220V 265W 350m³/h 385Pa 36dB(A) 49,100,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động cơ DC

MIA-AHE35JDB/C
Mia Japan

/China
220V 241W 350m³/h 385Pa 36dB(A) 63,500,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp

(V)
Công suất

(W)
Lưu lượng

(m3/h)
Cột Áp

(Pa)
Độ ồn
(dB)

Đơn giá
(VNĐ)

Bảo hành

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE50JDB
Mia Japan

/China
220V 462W 500m³/h 420Pa 38dB(A) 60,300,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường
- Động cơ DC

MIA-AHE50JDB/C
Mia Japan

/China
220V 306W 500m³/h 420Pa 38dB(A) 75,900,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE80JDN
Mia Japan

/China
220V 188W 800m³/h 160Pa 36dB(A) 72,800,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE100JDN
Mia Japan

/China
220V 266W 1000m³/h 170Pa 36dB(A) 76,700,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE130JDN
Mia Japan

/China
220V 272W 1300m³/h 170Pa 38dB(A) 94,100,000         

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE150JDN
Mia Japan

/China
220V 298W 1500m³/h 175Pa 44dB(A) 105,700,000       

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp

(V)
Công suất

(W)
Lưu lượng

(m3/h)
Cột Áp

(Pa)
Độ ồn
(dB)

Đơn giá
(VNĐ)

Bảo hành

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE170JDN
Mia Japan

/China
220V 315W 1700m³/h 180Pa 46dB(A) 118,900,000       

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không 
khí - hiệu suất cao:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ lọc tĩnh điện.
- Điều khiển: Dây gắn tường

MIA-AHE200JDN
Mia Japan

/China
220V 335W 2000m³/h 205Pa 48dB(A) 134,600,000       

10 năm thiết bị 
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Dòng Quạt Silent
Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-15SFJ
Mia Japan

/China
220V 19W 150m³/h 115Pa 21dB(A) 4,800,000           10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-25SFJ
Mia Japan

/China
220V 38W 250m³/h 132Pa 27dB(A) 5,000,000         10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-35SFJ
Mia Japan

/China
220V 60W 350m³/h 140Pa 29dB(A) 6,700,000           10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-50SFJ
Mia Japan

/China
220V 105W 500m³/h 185Pa 31dB(A) 8,900,000         10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-80SFJ
Mia Japan

/China
220V 120W 800m³/h 225Pa 32dB(A) 10,500,000         10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-100SFJ
Mia Japan

/China
220V 130W 1000m³/h 258Pa 40dB(A) 11,200,000         10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-130SFJ
Mia Japan

/China
220V 140W 1300m³/h 260Pa 41dB(A) 11,800,000         10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-150SFJ
Mia Japan

/China
220V 145W 1500m³/h 360Pa 42dB(A) 12,800,000         10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-170SFJ
Mia Japan

/China
220V 165W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 13,400,000         10 Năm

Quạt - Silent
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-200SFJ
Mia Japan

/China
220V 170W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 17,100,000         10 Năm

Dòng Quạt Silent - Lọc không khí

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL15SFJ
Mia Japan

/China
220V 26W 150m³/h 115Pa 21dB(A) 8,000,000           10 Năm



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp

(V)
Công suất

(W)
Lưu lượng

(m3/h)
Cột Áp

(Pa)
Độ ồn
(dB)

Đơn giá
(VNĐ)

Bảo hành

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL25SFJ
Mia Japan

/China
220V 46W 250m³/h 132Pa 27dB(A) 8,300,000           10 Năm

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL35SFJ
Mia Japan

/China
220V 78W 350m³/h 140Pa 29dB(A) 12,000,000         10 Năm

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL50SFJ
Mia Japan

/China
220V 112W 500m³/h 185Pa 31dB(A) 14,700,000         10 Năm

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL80SFJ
Mia Japan

/China
220V 126W 800m³/h 225Pa 32dB(A) 17,000,000         10 Năm

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL100SFJ
Mia Japan

/China
220V 138W 1000m³/h 258Pa 40dB(A) 19,900,000         10 Năm

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL130SFJ
Mia Japan

/China
220V 143W 1300m³/h 260Pa 41dB(A) 21,900,000         10 Năm

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL150SFJ
Mia Japan

/China
220V 152W 1500m³/h 360Pa 42dB(A) 23,200,000         10 Năm

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL170SFJ
Mia Japan

/China
220V 168W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 28,600,000         10 Năm

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-GL200SFJ
Mia Japan

/China
220V 175W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 31,000,000         10 Năm

Dòng Quạt Silent - Lọc không khí HIỆU SUẤT CAO

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD15SFJ
Mia Japan

/China
220V 26W 150m³/h 115Pa 21dB(A) 15,800,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
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(W)
Lưu lượng
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Bảo hành

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD25SFJ
Mia Japan

/China
220V 46W 250m³/h 132Pa 27dB(A) 16,200,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD35SFJ
Mia Japan

/China
220V 78W 350m³/h 140Pa 29dB(A) 17,900,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD50SFJ
Mia Japan

/China
220V 112W 500m³/h 185Pa 31dB(A) 21,400,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD80SFJ
Mia Japan

/China
220V 126W 800m³/h 225Pa 32dB(A) 26,400,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD100SFJ
Mia Japan

/China
220V 138W 1000m³/h 258Pa 40dB(A) 28,100,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD130SFJ
Mia Japan

/China
220V 143W 1300m³/h 260Pa 41dB(A) 29,800,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD150SFJ
Mia Japan

/China
220V 152W 1500m³/h 360Pa 42dB(A) 33,200,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD170SFJ
Mia Japan

/China
220V 168W 1700m³/h 405Pa 43dB(A) 37,100,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-JD200SFJ
Mia Japan

/China
220V 175W 2000m³/h 620Pa 45dB(A) 41,700,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/
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Bảo hành

Dòng quạt cấp gió tươi - Lọc không khí tuần hoàn

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí tuần hoàn
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-25SFJ/NXH
Mia Japan

/China
220V 47W 250m³/h 135Pa 28dB(A) 13,700,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí tuần hoàn
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-25SFJD/NXH
Mia Japan

/China
220V 47W 250m³/h 135Pa 28dB(A) 22,800,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí tuần hoàn
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-35SFJ/NXH
Mia Japan

/China
220V 81W 350m³/h 142Pa 30dB(A) 15,600,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí tuần hoàn
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Bộ Lọc tĩnh điện
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-35SFJD/NXH
Mia Japan

/China
220V 81W 350m³/h 142Pa 30dB(A) 25,500,000         

10 năm thiết bị  
/ 1 năm cho 

phần mạch điều 
khiển

Điều khiển thông minh

Điều khiển cơ theo máy
- Điều khiển 3 tốc độ
- Điều khiển nút ấn.
- Hiển thị nhiệt độ - Độ ẩm.

MIA-CY
Mia Japan

/China
220V 1,800,000           12 Tháng

Điều khiển Nút cảm ứng:
- Điều khiển 3 tốc độ
- Màn hình LCD
- Hiển thị nhiệt độ - Độ ẩm

MIA-C900
Mia Japan

/China
220V 3,200,000           12 Tháng

Điều khiển Nút cảm ứng:
- Điều khiển 3 tốc độ
- Màn hình LCD
- Hiển thị nhiệt độ - Độ ẩm
- Cảm biến CO2
- Cảm biến nồng độ bụi PM2.5
- Chế độ chạy tự động
- Hiển thị ngày/tháng/năm.

MIA-ES900
Mia Japan

/China
220V 7,700,000           12 Tháng

Điều khiển Nút cảm ứng:
- Điều khiển 3 tốc độ
- Màn hình LCD
- Hiển thị nhiệt độ - Độ ẩm
- Cảm biến CO2
- Cảm biến nồng độ bụi PM2.5
- Chế độ chạy tự động
- Hiển thị ngày/tháng/năm.
- Kết nối RS485

MIA-A900
Mia Japan

/China
220V 8,000,000           12 Tháng



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp
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Lưu lượng
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Độ ồn
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Bảo hành

Điều khiển Nút cảm ứng:
- Điều khiển 3 tốc độ
- Màn hình LCD
- Hiển thị nhiệt độ - Độ ẩm
- Cảm biến CO2
- Cảm biến nồng độ bụi PM2.5
- Chế độ chạy tự động
- Hiển thị ngày/tháng/năm.

MIA-6G
Mia Japan

/China
220V 8,300,000           12 Tháng

Điều khiển Nút cảm ứng:
- Điều khiển 3 tốc độ
- Màn hình LCD
- Hiển thị nhiệt độ - Độ ẩm
- Cảm biến CO2
- Cảm biến nồng độ bụi PM2.5
- Chế độ chạy tự động
- Hiển thị ngày/tháng/năm.

MIA-7G
Mia Japan

/China
220V 11,600,000         12 Tháng

Điều khiển Nút cảm ứng:
- Điều khiển 3 tốc độ
- Màn hình LCD
- Hiển thị nhiệt độ - Độ ẩm
- Cảm biến CO2
- Cảm biến nồng độ bụi PM2.5
- Chế độ chạy tự động
- Hiển thị ngày/tháng/năm.

MIA-9G
Mia Japan

/China
220V 11,600,000         12 Tháng

Quạt hút gắn trần

Quạt hút gắn trần
Lưu lượng: 150 (m3/h)

MIA-RC15G1
Mia Japan

/China
220V~240V 16W 150m³/h 115Pa 29~32dB(A) 3,900,000           10 Năm 

Quạt hút gắn trần
Lưu lượng: 150 (m3/h)

MIA-RC15D1
Mia Japan

/China
220V~240V 24W 220m³/h 120Pa 33~35dB(A) 3,900,000           10 Năm 

Quạt hút gắn trần
Lưu lượng: 220 (m3/h)

MIA-RC22G1
Mia Japan

/China
220V~240V 16W 150m³/h 115Pa 29~32dB(A) 4,300,000         10 Năm 

Quạt hút gắn trần
Lưu lượng: 220 (m3/h)

MIA-RC22D1
Mia Japan

/China
220V~240V 24W 220m³/h 120Pa 33~35dB(A) 4,300,000           10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống.

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-15SXL
Mia Japan

/China
220V 70W 150m³/h 115Pa 26dB(A) 9,900,000           10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-25SXL
Mia Japan

/China
220V 78W 250m³/h 132Pa 28dB(A) 10,600,000         10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-35SXL
Mia Japan

/China
220V 88W 350m³/h 140Pa 29dB(A) 11,800,000         10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-50SXL
Mia Japan

/China
220V 120W 500m³/h 160Pa 30dB(A) 14,100,000         10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-80SXL
Mia Japan

/China
220V 180W 800m³/h 160Pa 36dB(A) 18,200,000         10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-100SXL
Mia Japan

/China
220V 260W 1000m³/h 170Pa 36dB(A) 19,200,000         10 Năm 



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
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Bảo hành

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-130SXL
Mia Japan

/China
220V 260W 1300m³/h 170Pa 38dB(A) 21,200,000         10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-150SXL
Mia Japan

/China
220V 285W 1500m³/h 175Pa 44dB(A) 23,500,000         10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-170SXL
Mia Japan

/China
220V 310W 1700m³/h 180Pa 46dB(A) 24,800,000         10 Năm 

Quạt Silent - Hai đường ống:
- Kiểu dáng : Âm trần nối ống
- Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ

MIA-200SXL
Mia Japan

/China
220V 330W 2000m³/h 205Pa 48dB(A) 27,300,000         10 Năm 

Dòng hút ẩm - cấp gió tươi - Lọc không khí

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 35 (L/D)
- Lưu lượng gió tươi: 150 (m3/h)
- Diện tích: 60 (m2)
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-35BXF
Mia Japan

/China
220V 380W 350m³/h 185Pa 67,300,000         

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 60 (L/D)
- Lưu lượng gió tươi: 180 (m3/h)
- Diện tích: 100 (m2)
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-50BXF
Mia Japan

/China
220V 585W 500m³/h 220Pa 83,400,000         

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 85 (L/D)
- Lưu lượng gió tươi: 250 (m3/h)
- Diện tích: 180 (m2)
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-80XF
Mia Japan

/China
220V 960W 800m³/h 165Pa 88,400,000         

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 200 (L/D)
- Lưu lượng gió tươi: 500 (m3/h)
- Diện tích: 500 (m2)
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-150XF
Mia Japan

/China
220V 2400W 1500m³/h 170Pa 116,600,000       

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 220 (L/D)
- Lưu lượng gió tươi: 650 (m3/h)
- Diện tích: 600 (m2)
- Bộ lọc Carbon.
- Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-200XF
Mia Japan

/China
220V 2486W 2000m³/h 185Pa 125,100,000       

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển

Dòng hút ẩm : Âm trần nối ống

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 35 (L/D)
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-35D
Mia Japan

/China
220V 290W 57,000,000         

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển



Stt Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan Model Sản phẩm
Thương hiệu/

Xuất xứ
Điện áp

(V)
Công suất

(W)
Lưu lượng

(m3/h)
Cột Áp

(Pa)
Độ ồn
(dB)

Đơn giá
(VNĐ)

Bảo hành

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 60 (L/D)
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-60D
Mia Japan

/China
220V 420W 65,600,000         

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 85 (L/D)
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-85D
Mia Japan

/China
220V 822W 82,500,000         

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển

Dòng hút ẩm cấp gió tươi:
- Năng suất: 200 (L/D)
- Bộ lọc Carbon.
- Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.

MIA-200D
Mia Japan

/China
220V 2335W 113,800,000       

Động cơ và 
máy nén 5 năm, 

1 năm mạch 
điều khiển

Dòng quạt ly tâm áp suất cao

Quạt ly tâm MIA-150FJX
Mia Japan

/China
220V 0.22KW 1500m³/h 200Pa 50dB(A) 18,400,000         10 Năm 

Quạt ly tâm MIA-200FJX
Mia Japan

/China
220V 0.25KW 2000m³/h 225Pa 51dB(A) 19,000,000         10 Năm 

Ghi chú:

Tạm ứng 30% khi ký hợp đồng, 70% còn lại khi có thông báo giao hàng.

Trân trọng!

Thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất MIAVENTILATION.

Thời gian đặt hàng: 30-45 ngày.

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT




